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Danh mục các tiêu chuẩn hiện hành thuộc bộ tiêu chuẩn ISO 9000, 
do ISO/TC176 và các Tiểu ban trực thuộc chịu trách nhiệm phát triển 

 

Tiêu chu�n và/ hoặc tài liệu hướng dẫn 
Trách nhiệm  

phát triển  

ISO 9000:2005 

Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng   
TC 176/SC 1 

ISO 9001:2008 

Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu 
TC 176/SC 2 

ISO 9001:2008/Cor 1:2009 

Hệ thống quản lý chất lượng – Bản hiệu đính kỹ thuật số 1 
TC 176/SC 2 

ISO 9004:2009 

Quản lý hướng tới sự thành công bền vững của một tổ chức – Một phương pháp tiếp 

cận quản lý chất lượng   

TC 176/SC 2 

ISO 10001:2007 

Quản lý chất lượng – Sự thỏa mãn của khách hàng – Hướng dẫn các quy phạm thực 

hành đối với các tổ chức   

TC 176/SC 3 

ISO 10002:2004 

Quản lý chất lượng – Sự thỏa mãn của khách hàng – Hướng dẫn giải quyết sự phàn 

nàn đối với các tổ chức   

TC 176/SC 3 

ISO 10002:2004/Cor 1:2009 

Quản lý chất lượng – Sự thỏa mãn của khách hàng - Bản hiệu đính kỹ thuật số 1 
TC 176/SC 3 

ISO 10003:2007 

Quản lý chất lượng – Sự thỏa mãn của khách hàng – Hướng dẫn giải quyết các tranh 

chấp từ bên ngoài đối với tổ chức   

TC 176/SC 3 

ISO/TS 10004:2010 

Quản lý chất lượng – Sự thỏa mãn của khách hàng – Hướng dẫn theo dõi và đo lường   
TC 176/SC 3 

ISO 10005:2005 

Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn về kế hoạch chất lượng   
TC 176/SC 2 

ISO 10006:2003 

Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn quản lý chất lượng đối với các dự án   
TC 176/SC 2 

ISO 10007:2003 

Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn quản lý cấu hình   
TC 176/SC 2 

ISO 10012:2003 

Các hệ thống quản lý đo lường – Các yêu cầu đối với các quá trình đo lường và thiết bị 
đo lường   

TC 176/SC 3 

ISO/TR 10013:2001 

Hướng dẫn hệ thống tài liệu quản lý chất lượng   
TC 176/SC 3 

ISO 10014:2006 

Quản lý chất lượng – Hướng dẫn triển khai nhằm hiện thực hóa các lợi ích về kinh tế 

và tài chính   

TC 176/SC 3 

ISO 10014:2006/Cor 1:2007 

Quản lý chất lượng – Hướng dẫn triển khai nhằm hiện thực hóa các lợi ích về kinh tế 

và tài chính – Bản hiệu đính kỹ thuật số 1   

TC 176/SC 3 

ISO 10015:1999 

Quản lý chất lượng  - Hướng dẫn đào tạo   
TC 176/SC 3 
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Tiêu chu�n và/ hoặc tài liệu hướng dẫn 
Trách nhiệm  

phát triển  

ISO/TR 10017:2003 

Hướng dẫn các kỹ thuật thống kê đối với ISO 9001:2000   
TC 176/SC 3 

ISO 10019:2005 

Hướng dẫn lựa chọn chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý chất lượng và việc sử dụng 

dịch vụ của họ   

TC 176/SC 3 

ISO/TS 16949:2009 

Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng ISO 9001:2008 

tại các tổ chức sản xuất ô tô và các tổ chức cung ứng trong chuỗi cung cấp ô tô   

TC 176 

ISO 19011:2002 

Hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường   
TC 176/SC 3 

 

 

 


